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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 
ĐƠN VỊ: KHOA DU LỊCH 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 
 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Ngoại ngữ 2 – Pháp 3 (French 3) 

Mã học phần:  71TOUR10123 Số tín chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71TOUR10123_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

Cách thức nộp bài thi phần tự luận: 

Sinh viên gõ trực tiếp vào khung của hệ thống thi. 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký hiệu 

CLO 
Nội dung CLO  

Hình thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

CLO 1 

Vận dụng kiến thức về 

văn hóa và ngôn ngữ 

Pháp vào trong hoạt 

động kinh doanh 

khách sạn và nghiên 

cứu du lịch. 

Trắc 

nghiệm 
25% 

A. Trắc 

nghiệm 
2,5 

CLO 2 

Giao tiếp hiệu quả 

bằng lời nói, văn bản, 

đa phương tiện với các 

bên liên quan trong 

môi trường đa dạng, 

đa văn hoá và đạt 

chuẩn tiếng Pháp theo 

quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.  

Tự luận 75% B. Tự luận 7,5 

      

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

A.PHẦN TRẮC NGHIỆM (10 câu ; 0,25đ/câu) 

 

Điền vào chỗ trống:  

Nous ……………… à Ho Chi Minh ville cet été. 

A. voyageons 
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B. voyagons 
C. voyagez 

D. voyager 

ANSWER A 

 

Điền vào chỗ trống:  
Tu aimes ………… films ? 

A. quels 

B. quelle 

C. quelles 

D. quel 

ANSWER A 

 

« 21h30 » được viết như thế nào ?  

A. vingt-et-une heures trente 

B. vingt-et-une heure trente 

C. vingt-et-un heures trente 

D. vingt-et-un heures et demi 

ANSWER A 

 
 

Tìm câu trả lời thích hợp cho câu hỏi sau:  

Tu nages à quelle heure ? 

A. Je vais à la piscine à 18h. 

B. Je mange à 20h. 
C. Je vais au restaurant à 21h. 

D. Je vais à Nha Trang à 19h. 

ANSWER A 

 

Điền câu tiếp theo vào đoạn hội thoại:  
Pierre: Salut, il y a le film « Avengers » au cinéma, tu veux venir avec moi ? 

Marie: Salut, oui. Et après, tu veux ……………. un verre au bar ? 

A. boire 

B. manger 

C. aller 
D. regarder 

ANSWER A 

 

Điền vào chỗ trống:  
Marie, elle va …………….. patinoire lundi matin. 

A. à la 

B. au 

C. à le 

D. au la 

ANSWER A 
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Điền vào chỗ trống : 
Je suis née ……………..1994.  

A. en 

B. à 

C. de 

D. au 

ANSWER A 

 

Điền vào chỗ trống:  

Elles …………………. un café et un thé. 

A. veulent 
B. veut 

C. veux 

D. vont 

ANSWER A 

 

Tìm câu trả lời thích hợp cho câu hỏi sau:  

Vous voulez quoi, s’il vous plaît ?  

A. Un croissant, s’il vous plaît. 

B. Je vais au restaurant. 
C. Elles vont aux toilettes. 

D. C’est moi, Tammy. 

ANSWER A 

 

Tu vas où pour manger ?  
A. au restaurant  

B. au cinéma 

C. au bar 

D. au théâtre 

ANSWER A 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN  

 

Câu hỏi I: Dùng các từ sau để ghép thành câu có nghĩa. Các thông tin có thể viết dưới 

dạng chữ số. (2,5 điểm) 
Exemple : Je – être – né – 1994. 

→ Je suis né en 1994. 

 

1. Pierre et Jonathan – aller - patinoire – 12h15. 
→_____________________________________ 

2. Kelix, Julie et Tammy – aller - bar – 20h30.  

→_____________________________________ 

 

3. Demain, il – beau – Ho Chi Minh ville.   
→_____________________________________ 

 

 

4. Je – habiter – Canada.  
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→_____________________________________ 
 

5. Vous – vouloir – aller – restaurant ce soir ? 

→_____________________________________ 

 

 
Câu hỏi II: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Sinh viên ghi chữ cái của phương án 

lựa chọn vào bài thi (Vd : (1) a  (2) b  (3) c ….    ) (1,5 điểm)  

 

 

 
      Tammy : Il pleut aujourd’hui. 

             Jojo : Oui, et il fait (1) __________, aussi. 

Tammy : Tu veux (2)_________ au cinéma ? 

Jojo : Ok, nous (3)_______________ quel film ? 

Tammy : Le film (4)________________ ‘Ratatouille’. 

Jojo : Ok, c’est (5) _________ quelle heure ? 

Tammy : Le film commence à 20h. 

Jojo : D’accord. Donc, (6)_________________ devant le cinéma à 19h45 ? 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

 

Câu hỏi III: Nhìn vào thời khóa biểu của Pierre và trả lời các câu hỏi. Với các câu tự 

luận, sinh viên phải trả lời bằng một câu hoàn chỉnh. Với những câu hỏi trắc nghiệm, 

sinh viên ghi rõ từ của phương án lựa chọn. (1,25 điểm) 

 
JUIN 2024 

10 11 12 13 14 15 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9h - 11h 

Cours de 
français 

 

12h30 

Déjeuner 

avec 
Tammy 

 

 

15h – 17h 

Musée du 
Louvre 

avec Élie 

 

9h – 11h 

Natation 
avec Alex 

 

 

 

 
 

 

 

16h45 

Patinoire 
avec 

Tichou 

9h - 11h 

Cours de 
français 

 

 

 

 
 

 

 

20h 

Bar avec 
Tichou 

 

 
 

 

14h15 

Théâtre 

 
 

 

 

20h30 

Restaurant 
avec 

Tammy 

9h - 11h 

Cours de 
français 

 

13h 

Cinéma  

 

11h20 

Train à 
Nancy 

 

13h15 

Déjeuner 

avec 
Maman 

 

 

20h45 

Bar avec 
Élie et 

Tammy 

 

 
 

 

a. s’appelle         b. regardons         c. froid           d. à          e. rendez-vous    f. aller 
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1. Pierre va où le 13 juin à 20h30 ? (0,25đ) 
→________________________________________________________________________ 

 

2. Pierre va boire un verre quel jour ? (0,25đ) 

 lundi                 mercredi     jeudi 

3. Qui va à la piscine avec Pierre ? (0,25đ) 
 Tammy                Tichou    Alex 

 

4. Pierre va au restaurant à quelle heure ce weekend ? (0,25đ) 

→________________________________________________________________________ 

5. Pierre a un cours de français le soir. Vrai ou Faux ? (0,25đ) 
 Vrai        Faux  

 

 

Câu hỏi IV: Bạn nhận được lá thư của người bạn. Hãy điền các câu trả lời của bạn 

trong thư hồi âm. (2,25 điểm) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Votre réponse 

  

Coucou Tammy, 

 

Comment ça va? 

Je vais visiter Da Nang en juillet. J’ai quelques questions à te poser. 

 
1. Il fait quel temps à Da Nang en ce moment ? Il pleut beaucoup ? J’aime bien aller 

à la plage. 

2. J’aime bien manger. Je peux aller à quels restaurants à Da Nang ? 

3. En général, à Da Nang, les magasins ouvrent à quelle heure ? 

 
J’attends ta réponse avec impatience. 

 

Bisous, 

 

Jonathan 
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 2,5đ  

Câu 1 – 10 A 0.25đ X 10  

II. Tự luận 7,5đ  

Câu I: 1. Pierre et Jonathan/Ils vont à la 

patinoire à 12h15. 

2. Kelix, Julie et Tammy/Ils/Elles vont 

au bar à 20h30. 
3. Demain, il fait beau à Ho Chi Minh 

ville. 

4. J’habite au Canada. 

5. Vous voulez aller au restaurant ce 

soir ? 

0.5đ/câu 

Tổng: 2,5đ 

Mỗi lỗi 

chính tả 

trừ 0,05đ. 

Câu II: (1) c 

(2) f 

(3) b 

(4) a 

(5) d 
(6) e 

 

0.25đ/câu 

Tổng: 1,5đ 
 

Coucou Jojo, 

 
Comment ça va? Moi, je vais bien. 

Voici mes réponses : 

1. ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………… 
2. ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………… 

3. ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………… 

 

J’ai hâte de te revoir à Da Nang. 

 

Bisous, 
 

Tammy 
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Câu III: III.1: - Pierre va au restaurant (avec 
Tammy) le 13 juin à 20h30. 

III.2: - mercredi 

III.3: - Alex 

III.4: - Pierre va au restaurant à 13h15 

ce weekend.  
III.5: Faux 

 

0.25/câu 
Tổng: 1,25đ 

- Mỗi lỗi 
chính tả 

trừ 0,05đ. 

Câu IV: Các câu trả lời đúng trọng tâm, đầy đủ 

thông tin và không có lỗi ngữ pháp sẽ 

được chấm 0,75 điểm/câu. 
 

0.75đ / câu  

Tổng: 2,25đ 

- Mỗi lỗi 

ngữ pháp 

hoặc 
chính tả 

sẽ bị trừ 

0,05đ 

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

   

   

 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh ThS. Đỗ Tuyết Băng Tâm 


